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	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026

Chủ đề: “NGHỀ NGHIỆP” (5 tuần từ  17/11- 19/12/2025)
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	4. Nghề nghiệp: 5 T

Nghề giáo viên: 1T                          (Từ 17/11- 21/11/2025) 

Ngày NGVN 20/11

Nghề nông: 1T 

(Từ 24/11 - 28/11/2025)
Nghề xây dựng: 1T

 (Từ 01/12 - 05/12/2025)
Nghề dịch vụ: 1T

 (Từ  08/12-12/12/2025)
 Một số nghề phổ biến quen thuộc: 1T
(Từ 15/12-19/12/2025) 
 (Ngày 22/12 TLQĐNDVN)



	* Phát triển vận động
	

	51.Trẻ kiểm soát được vận động: Đi /chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	+ Hoạt động học: 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân. 

- Đi khụy gối. 

- Đi nối bàn chân tiến, lùi. 

- Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. 

- Chạy thay đổi tốc độ, 

hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
 
	

	
	Đi khụy gối.
	
	

	
	Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	
	

	
	Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	
	   - Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	52. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể rau có thể luộc, nấu canh; Thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Trò chuyện trong giờ ăn.
Chơi hoạt động góc.
	

	53. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc trong khi ăn, uống.
	

	54. Trẻ nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch các vật sắc nhọn.
	Nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch cácvật sắc nhọn.
	Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	55. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Chơi hoạt động góc.
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	56. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải, phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân trẻ. 

- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bản thân.
	

	57. Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	+ Hoạt động học

- Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	

	
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	+ Hoạt động học:

- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. 

- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	

	
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	
	

	c) Khám phá xã hội
	

	58. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói "Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới..."
	Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạtđộng và ý nghĩa của các nghề phổ biến
	+ Hoạt động học

- Nghề giáo viên          
- Nghề nông.

-Nghề xây dựng.

- Nghề dịch vụ. 

- Một số nghề phổ biến quen thuộc.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	59. Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Nghe hiểu nội dung chuyện kể, chuyện đọc, bài thơ phù hợp với độ tuổi.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Cô giáo của em; Làm  nghề như bố; Hạt gạo làng ta, Cái bát xinh xinh, ...

- Truyện: Chiếc áo đẹp; Bác nông dân; Ba anh em; ...
	

	60. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái u, ư.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái u, ư.   
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	61. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Hoạt động hàng ngày
	

	62. Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.


	Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	+ Mọi lúc, mọi nơi

+ Trò chuyện về bình đẳng giới.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	63. Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	+ Hoạt động học

- Hát: Cô giáo miền xuôi; Lớn lên cháu lái máy cày; Cháu yêu cô chú công nhân; Bác đưa thư vui tính...

- NH: Anh phi công ơi; Em đi giũa biển vàng; Đưa cơm cho mẹ đi cày...

TCÂN: Nhảy theo nhạc; Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Vũ điệu hóa đá...


	

	64. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Làm bưu thiếp tặng cô giáo.

- Nặn các loại quả.

- Vẽ một số dụng cụ của nghề xây dựng

- Vẽ bác sỹ...
	


	           PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                     PHT 

                          Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                                NGƯỜI XÂY DỰNG

                                Giáo viên

                                                  Nguyễn Thị Nhung



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	4. Nghề nghiệp: 5 T

Nghề giáo viên: 1T                          (Từ 17/11- 21/11/2025) 

Ngày NGVN 20/11

Nghề nông: 1T 

(Từ 24/11 - 28/11/2025)
Nghề xây dựng: 1T
 (Từ 01/12 - 05/12/2025)
Nghề dịch vụ: 1T

 (Từ  08/12-12/12/2025)
 Một số nghề phổ biến quen thuộc: 1T
(Từ 15/12-19/12/2025) 
 (Ngày 22/12 TLQĐNDVN)


	* Phát triển vận động
	

	52.Trẻ kiểm soát được vận động: Đi /chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	+ Hoạt động học: 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân. 

- Đi khụy gối. 
- Đi nối bàn chân tiến, lùi. 
- Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. 

- Chạy thay đổi tốc độ, 

hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
 
	

	
	Đi khụy gối.
	
	

	
	Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	
	

	
	Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	
	- Chạy thay đổi tốc độ, 
hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	53. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể rau có thể luộc, nấu canh; Thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Trò chuyện trong giờ ăn.
Chơi hoạt động góc.
	

	54. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc trong khi ăn, uống.
	

	55. Trẻ nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch các vật sắc nhọn.
	Nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch cácvật sắc nhọn.
	Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	56. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Chơi hoạt động góc.
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	57. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải, phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân trẻ. 
- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bản thân.
	

	58. Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	+ Hoạt động học

- Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	

	
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	+ Hoạt động học:
- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. 
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	

	
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	
	

	c) Khám phá xã hội
	

	59. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói "Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới..."
	Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạtđộng và ý nghĩa của các nghề phổ biến
	+ Hoạt động học

- Nghề giáo viên          
- Nghề nông.

-Nghề xây dựng.
- Nghề dịch vụ. 
- Một số nghề phổ biến quen thuộc.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	60. Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Nghe hiểu nội dung chuyện kể, chuyện đọc, bài thơ phù hợp với độ tuổi.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Cô giáo của em; Làm  nghề như bố; Hạt gạo làng ta, Cái bát xinh xinh, ...
- Truyện: Chiếc áo đẹp; Bác nông dân; Ba anh em; ...
	

	61. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái u, ư.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái u, ư.   
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	62. Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	+ Mọi lúc, mọi nơi

+ Trò chuyện về bình đẳng giới.
	

	63. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	64. Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	+ Hoạt động học

- Hát: Cô giáo miền xuôi; Lớn lên cháu lái máy cày; Cháu yêu cô chú công nhân; Bác đưa thư vui tính...

- NH: Anh phi công ơi; Em đi giũa biển vàng; Đưa cơm cho mẹ đi cày...

TCÂN: Nhảy theo nhạc; Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Vũ điệu hóa đá...
	

	65. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Làm bưu thiếp tặng cô giáo.

- Nặn các loại quả.

- Vẽ một số dụng cụ của nghề xây dựng

- Vẽ bác sỹ...
	


	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026

Chủ đề: “NGHỀ NGHIỆP” (5 tuần từ  17/11- 19/12/2025)
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	4. Nghề nghiệp: 5 T

Nghề giáo viên: 1T                          (Từ 17/11- 21/11/2025) 

Ngày NGVN 20/11

Nghề nông: 1T 

(Từ 24/11 - 28/11/2025)
Nghề xây dựng: 1T

 (Từ 01/12 - 05/12/2025)
Nghề dịch vụ: 1T

 (Từ  08/12-12/12/2025)
 Một số nghề phổ biến quen thuộc: 1T
(Từ 15/12-19/12/2025) 
 (Ngày 22/12 TLQĐNDVN)



	* Phát triển vận động
	

	51.Trẻ kiểm soát được vận động: Đi /chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	+ Hoạt động học: 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân. 

- Đi khụy gối. 

- Đi nối bàn chân tiến, lùi. 

- Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. 

- Chạy thay đổi tốc độ, 

hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
 
	

	
	Đi khụy gối.
	
	

	
	Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	
	

	
	Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	
	   - Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	52. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể rau có thể luộc, nấu canh; Thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Trò chuyện trong giờ ăn.
Chơi hoạt động góc.
	

	53. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc trong khi ăn, uống.
	

	54. Trẻ nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch các vật sắc nhọn.
	Nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch cácvật sắc nhọn.
	Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	55. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Chơi hoạt động góc.
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	56. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải, phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân trẻ. 

- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bản thân.
	

	57. Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	+ Hoạt động học

- Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	

	
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	+ Hoạt động học:

- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. 

- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	

	
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	
	

	c) Khám phá xã hội
	

	58. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói "Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới..."
	Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạtđộng và ý nghĩa của các nghề phổ biến
	+ Hoạt động học

- Nghề giáo viên          
- Nghề nông.

-Nghề xây dựng.

- Nghề dịch vụ. 

- Một số nghề phổ biến quen thuộc.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	59. Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Nghe hiểu nội dung chuyện kể, chuyện đọc, bài thơ phù hợp với độ tuổi.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Cô giáo của em; Làm  nghề như bố; Hạt gạo làng ta, Cái bát xinh xinh, ...

- Truyện: Chiếc áo đẹp; Bác nông dân; Ba anh em; ...
	

	60. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái u, ư.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái u, ư.   
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	61. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Hoạt động hàng ngày
	

	62. Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.


	Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	+ Mọi lúc, mọi nơi

+ Trò chuyện về bình đẳng giới.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	63. Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	+ Hoạt động học

- Hát: Cô giáo miền xuôi; Lớn lên cháu lái máy cày; Cháu yêu cô chú công nhân; Bác đưa thư vui tính...

- NH: Anh phi công ơi; Em đi giũa biển vàng; Đưa cơm cho mẹ đi cày...

TCÂN: Nhảy theo nhạc; Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Vũ điệu hóa đá...


	

	64. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Làm bưu thiếp tặng cô giáo.

- Nặn các loại quả.

- Vẽ một số dụng cụ của nghề xây dựng

- Vẽ bác sỹ...
	


	           PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                     PHT 

                          Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                                NGƯỜI XÂY DỰNG

                                Giáo viên

                                                        Đào Thị Sáu



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A4
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Nghề nghiệp” (5 tuần từ  17/11- 19/12/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	4. Nghề nghiệp: 5 T

Nghề giáo viên: 1T                          (Từ 17/11- 21/11/2025) 

Ngày NGVN 20/11

Nghề nông: 1T 

(Từ 24/11 - 28/11/2025)
Nghề xây dựng: 1T
 (Từ 01/12 - 05/12/2025)
Nghề dịch vụ: 1T

 (Từ  08/12-12/12/2025)
 Một số nghề phổ biến quen thuộc: 1T
(Từ 15/12-19/12/2025) 
 (Ngày 22/12 TLQĐNDVN)


	* Phát triển vận động
	

	53.Trẻ kiểm soát được vận động: Đi /chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
	Đi bằng mép ngoài bàn chân
	+ Hoạt động học: 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân. 

- Đi khụy gối. 
- Đi nối bàn chân tiến, lùi. 
- Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. 

- Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
 
	

	
	Đi khụy gối.
	
	

	
	Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	
	

	
	Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	
	   - Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	54. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể rau có thể luộc, nấu canh; Thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
	Trò chuyện trong giờ ăn.
Chơi hoạt động góc.
	

	55. Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc trong khi ăn, uống.
	

	56. Trẻ nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch các vật sắc nhọn.
	Nhận biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần: Không nghịch cácvật sắc nhọn.
	Hoạt động chơi theo ý thích buổi chiều.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	57. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển.
	Chơi hoạt động góc.
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	58. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải, phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới của đồ vật so với bản thân trẻ. 
- Nhận biết, phân biệt phía phải - phía trái của đồ vật so với bản thân.
	

	59. Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
	Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	+ Hoạt động học

- Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
	

	
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	+ Hoạt động học:
- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo. 
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	

	
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	
	

	c) Khám phá xã hội
	

	60. Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nói "Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới..."
	Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạtđộng và ý nghĩa của các nghề phổ biến
	+ Hoạt động học

- Nghề giáo viên          
- Nghề nông.

- Nghề xây dựng.
- Nghề dịch vụ. 
- Một số nghề phổ biến quen thuộc.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	61. Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Nghe hiểu nội dung chuyện kể, chuyện đọc, bài thơ phù hợp với độ tuổi.
	+ Hoạt động học

- Thơ: Cô giáo của em; Làm  nghề như bố; Hạt gạo làng ta, Cái bát xinh xinh, ...
- Truyện: Chiếc áo đẹp; Bác nông dân; Ba anh em; ...
	

	62. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm và nhận dạng các chữ cái u, ư.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái u, ư.   
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	63. Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	+ Mọi lúc, mọi nơi

+ Trò chuyện về bình đẳng giới.
	

	64. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.


	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	65. Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	+ Hoạt động học

- Hát: Cô giáo miền xuôi; Lớn lên cháu lái máy cày; Cháu yêu cô chú công nhân; Bác đưa thư vui tính...

- NH: Anh phi công ơi; Em đi giũa biển vàng; Đưa cơm cho mẹ đi cày...

TCÂN: Nhảy theo nhạc; Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Vũ điệu hóa đá...


	

	66. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Làm bưu thiếp tặng cô giáo.

- Nặn các loại quả.

- Vẽ một số dụng cụ của nghề xây dựng

- Vẽ bác sỹ...
	


	
	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                                             Đặng Thị Toàn       
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